 I. PHẦN ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm) :  Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

BỨC TRANH

 (Lược đoạn đầu: Trên đường ra miền bắc chuẩn bị cho triển lãm tranh ở nước ngoài, nhân vật tôi – một hoạ sĩ được các chiến sĩ  giao liên thay nhau thồ tranh cho mình)  
Hôm đó, đoàn chúng tôi đi qua một vùng trên đất bạn nổi tiếng nhiều biệt kích, lại rất đói, cũng là cái "rốn" của bệnh sốt rét. Chúng tôi được nghỉ lại một ngày để dưỡng sức, lán của nhóm khách đi đường chúng tôi dựng ngay trên đầu một cái lán khác của anh em chiến sĩ trong trạm. Buổi trưa, tôi đang ngồi vẩn vơ ghi mấy cái dáng hòn đá, thân cây trước lán nghỉ của mình, thì trông thấy một người chiến sĩ nước da xam xám và cặp môi thâm sì đang leo mấy bậc dốc từ lán dưới đi lên. Người chiến sĩ đi thẳng đến trước mặt tôi ngồi xuống xem tôi vẽ. Rồi sau mấy câu chuyện làm quen, người chiến sĩ tha thiết thỉnh cầu tôi vẽ cho anh một bức chân dung(*).

Tôi bỗng thấy tự ái. Tôi là một họa sĩ, chứ đâu phải một anh thợ vẽ truyền thần (!) Tôi từ chối khéo bằng cái mặt lạnh lùng. Người chiến sĩ tỏ vẻ phật ý, anh nhìn vào cái mặt lạnh lùng của tôi một thoáng rồi lẳng lặng quay lưng lại tôi, chậm rãi đi xuống dưới những cái bậc dốc.

Sáng hôm sau, chúng tôi lại lên đường. Thật một điều không ngờ, chẳng biết ai xui khiến thế nào mà chính người chiến sĩ trưa hôm qua lại "thồ" tranh cho tôi, chính lại là anh chứ không phải một người nào khác. 

Thật là phiền cho tôi quá!

[…]

Ác thay cái bãi đá tai mèo nằm giữa khúc suối dưới chân núi. Có lẽ nó rộng đến năm trăm thước. Con suối chảy đến đấy thì phình rộng ra chảy lênh láng và réo lên ầm ầm trên một cái nền đá lởm chởm. Tuy đã được nghỉ một ngày nhưng sau khi leo qua được quả núi thì tôi đã thấm mệt. Tôi dò dẫm đi giữa khúc suối một cách vất vả quá, cứ dần dần bị tụt lại sau. Rồi chân tôi tự nhiên bị sỉa xuống một hẻm đá ngầm dưới nước. Tôi giơ hai tay lên trời chới với...

Người chiến sĩ "thồ" tranh cho tôi đang đi phía trước, cách một quãng khá xa, vội vã quay lộn lại. Nếu anh không đến kịp có lẽ là tôi bị dòng suối cuốn đi. Anh cởi chiếc ba lô sau lưng cho tôi, khoác vào trước ngực mình. Anh đỡ lấy tôi, giúp tôi rút cái chân lên. Rồi dìu tôi đi. Tôi thở dốc. Mồ hôi vã ra như tắm. Hai mắt đổ đom đóm. "Đồng chí cố gắng lên - Người chiến sĩ vừa đi vừa động viên tôi - Tôi dìu đồng chí đi nhanh qua bên kia suối sẽ nghỉ. Nếu thằng L.19 đến, chúng mình cứ ngồi xuống. Nó chẳng thấy gì cả đâu!".

Tôi không đủ sức theo kịp đoàn được nữa. Qua bên kia suối, người chiến sĩ lấy dầu con hổ bóp chân cho tôi, lúc ngồi nghỉ. Rồi bắt đầu từ đó, chỉ có hai người, anh và tôi, đi trong rừng. Tôi chỉ có thể đi người không. Người chiến sĩ vừa phải "thồ" đống tranh của tôi sau lưng (to và nặng gấp đôi một cái ba lô bình thường của khách đi đường) lại vừa phải mang thêm chiếc ba lô riêng của tôi trước ngực. Có lẽ tất cả đến sáu bảy chục cân. Mà người chiến sĩ có khỏe mạnh gì cho cam!

Tôi không nói thì chắc các bạn cũng biết, ngay từ lúc người chiến sĩ đến gặp tôi để nhận mang cái bó tranh, tôi đã khó xử đến thế nào? Thế mà bây giờ, trên dọc đường, không những riêng cái đống tài sản của tôi mà cả chính tôi cũng đã trở thành một gánh nặng cho anh. Xưa nay tôi vẫn cho mình là một kẻ cũng biết tự trọng, và cũng biết suy nghĩ. Giá người chiến sĩ tỏ thái độ lạnh nhạt hoặc mặc xác tôi nằm lại một mình, tập tễnh đi một mình giữa rừng, thì tôi cũng thấy là cái lẽ phải. Xưa nay tôi vẫn quan niệm rằng: sống ở đời, cho thế nào thì nhận thế ấy. Cái cách cư xử của người chiến sĩ đối với tôi chỉ có thể giải thích bằng lòng độ lượng. Độ lượng? Thế nhưng tôi nhiều tuổi hơn? Tôi lại là một họa sĩ có tên tuổi? Xưa nay tôi chỉ mới thấy lòng độ lượng của kẻ trên đối với người dưới. Bây giờ đây thì chính tôi, một kẻ bề trên, đang được một người dưới tỏ ra độ lượng với mình.

Tối ngày hôm đó, hai chúng tôi phải ngủ lại nửa đêm giữa rừng. Người chiến sĩ mắc võng cho tôi nằm rồi ôm súng ngồi gác bên cạnh. Nhưng làm sao mà ngủ được? Tôi đến ngồi bên anh, trên một phiến đá. Rừng đêm tối mò và đầy hăm dọa. "Tôi xin lỗi đồng chí về cái việc hôm qua... - tôi nói khẽ bên tai anh - Đến mai, thế nào tôi cũng phải vẽ đồng chí. Một bức, thật đẹp!"…..
(Trích truyện ngắn Bức tranh, Nguyễn Minh Châu, Văn học trong nhà trường) 
Chú thích: (*) Người chiến sĩ ngoài bắc không hiểu vì sao lại nghe tin anh đã hi sinh. Không tiện đường gửi thư cũng như không có hiệu chụp ảnh, anh muốn nhờ người hoạ sĩ vẽ cho mình một bức chân dung để gửi về quê nhà báo tin cho gia đình biết mình vẫn còn sống.

Câu 1. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy? Ai là người kể chuyện? 
Câu 2. Khi người chiến sĩ nhờ vẽ một bức chân dung, nhân vật tôi đã có thái độ như thế nào? 
Câu 3. Xác định lời dẫn trực tiếp trong những câu văn in đậm và cho biết dấu hiệu nào giúp em nhận ra đó là lời dẫn trực tiếp? 

Câu 4. Đọc đoạn trích em có nhận xét gì về tính cách của người chiến sĩ thồ tranh?
Câu 5. Qua cách cư xử của người chiến sĩ với nhân vật tôi trong đoạn trích, em rút ra bài học gì cho bản thân về cách ứng xử với những người xung quanh? 
  II. PHẦN VIẾT
Câu 1 (2 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu cảm nhận của em về nhân vật người chiến sĩ trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu.
Câu 2 (4 điểm). Viết một bài văn bàn về vấn đề cách thể hiện bản thân của tuổi trẻ ngày nay. 
-----------Hết------------
HƯỚNG DẪN CHẤM  
	Câu
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	 I. ĐỌC HIỂU
	4,0

	1
	- Ngôi kể thứ nhất

- Người kể : tôi (nhân vật người hoạ sĩ)
	0,25
0,25

	2
	Khi người chiến sĩ nhờ vẽ một bức chân dung, nhân vật tôi đã có thái độ tự ái, lạnh lùng. Vì suy nghĩ "Tôi là một họa sĩ, chứ đâu phải một anh thợ vẽ truyền thần".
	0,5

	3
	- Lời dẫn trực tiếp: ‘‘Tôi xin lỗi đồng chí về cái việc hôm qua... Đến mai, thế nào tôi cũng phải vẽ đồng chí. Một bức, thật đẹp!’’
- Dấu hiệu: 

+ Người kể chuyện trích nguyên văn lời nói của nhân vật người hoạ sĩ.
+ Lời dẫn được đưa vào dấu ngoặc kép.
	0,5
0,25

0,25

	4
	HS nêu được vẻ đẹp của nhân vật người chiến sĩ :

Đoạn trích cho thấy vẻ đẹp của nhân vật người chiến sĩ mang những phẩm chất của người lính cụ Hồ - dũng cảm, kiên cường, trách nhiệm cao và có lòng độ lượng, bao dung sâu sắc.
(HS có sự lí giải phù hợp)
	1,0

	5
	HS rút ra được bài học cho bản thân với những người xung quanh: biết cảm thông, giúp đỡ, bao dung…với người xung quanh.
(HS có lí giải phù hợp cho bài học rút ra)
	1,0

	II. VIẾT
	6,0

	1
	Viết đoạn nghị luận văn học
	2,0

	
	 a. Đảm bảo cấu trúc một đoạn văn: có đầy đủ các phần: Mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn. 
	0,25

	
	 b. Xác định đúng kiểu bài: Đoạn văn nêu cảm nhận về một nhân vật truyện
	0,25

	
	c Viết đoạn văn nêu cảm nhận về nhân vật người hoạ sĩ trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu. Có thể triển khai theo hướng sau:

*Mở đoạn:

+ Giới thiệu đoạn truyện, tác phẩm Bức tranh, tác giả Nguyễn Minh Châu.

+ Giới thiệu và nêu cảm nhận (nhận xét đánh giá) khái quát về nhân vật người chiến sĩ: Nhân vật người chiến sĩ là hình ảnh đẹp về bộ đội cụ Hồ.

*Thân đoạn: Chứng minh cho những nhận xét đánh giá của mình về nhân vật:

+ Người chiến sĩ với ngoại hình khắc khổ của gian nan đời lính: "nước da xam xám và cặp môi thâm sì”

+ Người chiến sĩ có tinh thần trách nhiệm cao, không vì những thù riêng hay lợi ích cá nhân mà lơ là nhiệm vụ của mình.

+ Người chiến sĩ có tấm lòng cao thượng, vị tha: đồng hành tận tình giúp đỡ, chữa trị vết thương, vừa mang vác tranh cho người hoạ sĩ.

+ Một số nét đặc sắc về nghệ thuật:

Ngôi kể thứ nhất, người kể chuyện là nhân vật hoạ sĩ tham gia trực tiếp trong câu chuyện. giúp người đọc có cái nhìn chân thực về nhân vật người chiến sĩ.

Tình huống truyện bất ngờ làm nổi bật phẩm chất người chiến sĩ.

Nghệ thuật xây dựng nhân vật thông qua miêu tả ngoại hình, hành động, lời nói của nhân vật.

Giọng kể trong đoạn trích mang tính tự nhiên, gần gũi và chân thật, giúp tăng thêm tính hiện thực và cảm xúc cho câu chuyện.
*Kết đoạn:

+ Khẳng định lại cảm nhận của mình về nhân vật

+ Nhân vật có vai trò quan trọng trong việc thể hiện chủ đề của đoạn truyện: Ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của anh bộ đội cụ Hồ. Qua nhân vật đó, tác giả muốn gửi đến người đọc những thông điệp sâu sắc về lòng bao dung và cách ứng xử với mọi người xung quanh 
	0,25

0,5
0,25



	
	d. Chính tả, ngữ pháp

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Cách viết lôi cuốn, hấp dẫn, học sinh sử dụng những câu văn có xuất hiện các biện pháp tu từ đã học
	0,25

	2
	Viết bài nghị luận xã hội
	4,0

	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài

Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: cách thể hiện bản thân của tuổi trẻ ngày nay.
	0,25

	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết

- Xác định được các ý của bài viết

- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận:

I. Mở bài

Trong nhịp sống hiện đại đầy sôi động, vấn đề thể hiện bản thân đã trở thành một xu hướng nổi bật của tuổi trẻ ngày nay. Tuy nhiên, cách thể hiện bản thân như thế nào để không chỉ khẳng định giá trị cá nhân mà còn góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn vẫn luôn là một câu hỏi lớn. Quan điểm của tôi là tuổi trẻ cần biết cách thể hiện bản thân một cách tích cực, đúng đắn và ý nghĩa để tạo dựng hình ảnh tốt đẹp và bền vững.

II. Thân bài

1. Giải thích vấn đề nghị luận

Thể hiện bản thân là hành động hoặc cách thức mỗi người sử dụng để khẳng định cá tính, năng lực, và giá trị riêng của mình trong xã hội.

2. Biểu hiện

Biểu hiện tích cực: Bao gồm việc tự tin tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kỹ năng giao tiếp, hoặc bày tỏ quan điểm một cách văn minh và xây dựng.

Biểu hiện tiêu cực: Gồm những hành động phô trương, khoe mẽ, hoặc tìm kiếm sự chú ý bằng cách gây sốc, bất chấp các giá trị đạo đức.

3. Phân tích các khía cạnh của vấn đề

a. Ý nghĩa của việc thể hiện bản thân theo hướng tích cực

Tăng cường sự tự tin và nhận thức giá trị bản thân: Khi tự tin thể hiện khả năng và suy nghĩ của mình, giới trẻ có cơ hội khám phá và hiểu rõ hơn về bản thân.

Cải thiện kỹ năng giao tiếp: Thông qua việc tham gia thảo luận, tranh luận hoặc hoạt động nhóm, tuổi trẻ học cách truyền tải ý tưởng hiệu quả và xây dựng mối quan hệ.

Phát triển sở thích, đam mê và mục tiêu cá nhân: Thể hiện bản thân giúp tuổi trẻ khám phá những điều mình yêu thích, từ đó nuôi dưỡng đam mê và định hướng con đường tương lai.

Đóng góp vào cộng đồng tốt đẹp hơn: Những hành động đẹp, sáng tạo ý nghĩa không chỉ khẳng định cá nhân mà còn lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội.

b. Hệ quả từ việc thể hiện bản thân theo hướng tiêu cực

Tuy nhiên, không ít bạn trẻ lựa chọn cách thể hiện bản thân một cách tiêu cực:

Ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân: Những hành động thiếu suy nghĩ hoặc bất chấp có thể khiến người khác có cái nhìn không thiện cảm.

Gây tổn hại mối quan hệ: Sự khoe khoang, thiếu chân thành dễ làm mất lòng tin và tình cảm của những người xung quanh.

Hậu quả lâu dài: Một số hành vi tiêu cực, chẳng hạn như chia sẻ nội dung phản cảm hoặc gây hấn trên mạng xã hội, có thể để lại hệ lụy khó khắc phục.

4. Mở rộng và trao đổi với ý kiến khác

Một số ý kiến cho rằng cách thể hiện bản thân không quan trọng, chỉ cần sống thoải mái theo ý mình. Tuy nhiên, quan điểm này thiếu tính trách nhiệm xã hội. Mỗi hành động đều để lại dấu ấn, và cách thể hiện bản thân chính là phản ánh con người thật của mỗi cá nhân.

5. Đề xuất giải pháp khả thi

Khám phá và phát triển sở thích cá nhân: Hãy bắt đầu từ những điều mình yêu thích và giỏi nhất, biến chúng thành điểm mạnh riêng.

Tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng: Hãy dành thời gian đóng góp cho các dự án vì cộng đồng để học hỏi và phát triển trách nhiệm.

Tích cực rèn luyện và hoàn thiện bản thân: Học hỏi kỹ năng mềm, trau dồi kiến thức để nâng cao giá trị cá nhân.

Sử dụng mạng xã hội một cách thông minh: Đăng tải những nội dung mang tính xây dựng, tránh gây tranh cãi hoặc xung đột không cần thiết.
III. Kết bài

Cách thể hiện bản thân không chỉ phản ánh con người mỗi cá nhân mà còn góp phần định hình giá trị xã hội. Mỗi bạn trẻ cần lựa chọn cho mình cách thể hiện bản thân tích cực, văn minh và ý nghĩa, không chỉ để khẳng định giá trị bản thân mà còn lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng. Hãy để việc thể hiện bản thân trở thành một hành trình khám phá và phát triển, mang lại ý nghĩa cho cuộc đời và những người xung quanh.
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	d. Diễn đạt

Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp Tiếng Việt, liên kết văn bản.
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	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
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